        
          Tiết 15,16
    ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 3
ÔN TẬP CUỐI KỌC KÌ 1
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
[bookmark: _Hlk185877936]- Trình bày được tóm tắt những kiến thức đã học về và một số danh nhân lịch sử văn hóa tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng trong  chủ đề để giải quyết các câu hỏi xoay quanh chủ đề.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng trong khi hoạt động nhóm.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức chủ động tìm hiểu bài học để lĩnh hội kiến thức. 
II. THẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Nghiên cứu kĩ nội dung trọng tâm chủ đề 3+4
- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập.
2. Học sinh: 
- Ôn lại các bài đã học, đọc trước bài ôn tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu
  a. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập của chủ đề 3
b. Nội dung:
- Video về chủ đề phong cách sống và văn hóa ẩm thực của người dân Thành Phố Hồ Chí Minh.
c. Sản phẩm: 
- Tóm tắt nội dung video chủ đề cách sống và văn hóa ẩm thực của người dân Thành Phố Hồ Chí Minh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chiếu video kiến thức liên quan đến chủ đề 3
- GV yêu cầu 4 học sinh nêu nội dung chính của video.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. 
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh trình kiến thức, mỗi HS trình bày 1 nội dung sau khi xem video
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	
Chủ đề 3: Một số danh nhân lịch sử văn hóa tiêu biểu trong lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. 



2. Hoạt động: Hình thành kiến thức (35 phút)
a. Mục tiêu: hệ thống hóa các kiến thức, kĩ năng đã học của chủ đề 3
b. Nội dung: Kiến thức của chủ đề 3
c. Sản phẩm: Sơ đồ kiến thức chủ đề 3
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chiếu sơ đồ kiến thức liên quan đến chủ đề 3
- GV yêu cầu 4 học sinh nhắc lại kiến thức cốt lõi của chủ đề 3
Câu 1: Vị tướng nào có công lớn trong sự nghiệp Nam tiến của nước ta?
A. Nguyễn Hữu Cảnh.	
B. Nguyễn An Ninh.	
C. Trịnh Hoài Đức.	  	
D. Nguyễn Đình Chiểu.
Câu 2: Tác phẩm nào của Trịnh Hoài Đức là tài liệu quý báu viết về Sài Gòn – Gia Định xưa?
A. Cấn Trai thi tập.	                                         
B. Gia Định thành thông chí.	
C. Bắc sử thi tập.		
D. Đại Nam liệt truyện.
Câu 3: Danh nhân nào đã sử dụng ngòi bút làm vũ khí lợi hại tiêu diệt quân thù, hun đúc sức mạnh cho thế hệ chiến đấu chống giặc bằng các tác phẩm như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc,…?
A. Trần Văn Giàu.		
B. Nguyễn An Ninh.	
C. Trịnh Hoài Đức.	  	
D. Nguyễn Đình Chiểu. 
Câu 4: Nhà trí thức yêu nước Nguyễn An Ninh đã từng học tại trường Chasseloup – Laubat, ngày nay là trường Trung học phổ thông nào ở Thành phố Hồ Chí Minh?
A. THPT Lê Minh Xuân.	
B. THPT Mạc Đĩnh Chi.
C. THPT Lê Quý Đôn.                                           
D. THPT Lê Hồng Phong.
Phần tự luận: Em hãy nêu tiểu sử, cuộc đời sự nghiệp của một số danh nhân lịch sử văn hóa tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kì?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. 
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh trình kiến thức, mỗi HS trình bày 1 nội dung sau khi xem video
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ


3. Hoạt động: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức ở chủ đề 3
b. Nội dung:Câu hỏi ôn tập 
c. Sản phẩm: đáp án cho câu hỏi ôn tập.
d. Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm cặp đôi để trả lời câu hỏi.
GV phân tích, bổ sung đáp án các câu hỏi.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một số HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhấn mạnh nội dung bài học
4. Hoạt động: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.
b. Nội dung: Đề xuất những việc làm phát huy vẻ đẹp ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu mỗi nhóm HS hãy thiết kế tranh vẽ những giải pháp bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống và ngôn ngữ ở thành Phố Hồ Chí Minh.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm HS thực hiện theo nhóm làm ra sản phẩm.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Sản phẩm của các nhóm
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.
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Tiết 17
 KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Trình bày được tóm tắt những kiến thức đã học về vẻ đẹp ngôn ngữ địa phương và một số danh nhân lịch sử văn hóa tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng trong khi kiểm tra
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức chủ động tìm hiểu bài học để lĩnh hội kiến thức. 
II. THẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Nghiên cứu kĩ nội dung trọng tâm chủ đề 3
- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận
2. Học sinh: 
- Ôn lại các bài đã học, đọc trước bài ôn tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.  Hoạt động: Mở đầu
a. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh xác định được vấn đề cần kiểm tra
b. Nội dung:
- Đố vui về trang phục và ngôn ngữ.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu câu đố. 
- GV yêu cầu học sinh làm bài
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân 
- Giáo viên: Kiểm tra và đánh giá
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh làm bài KT
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ


2. Hoạt động: Hình thành kiến thức (35 phút)
a. Mục tiêu: Hệ thống hóa các kiến thức trọng tâm 
b. Nội dung: Kiến thức của chủ đề 3
c. Sản phẩm: trình bày  kiến thức chủ đề 3
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu bất kì học sinh nhắc lại kiến thức cốt lõi của chủ đề 3
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. 
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh trình kiến thức, mỗi HS trình bày và nhắc lại
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ



Đề kiểm tra cuối HK 1
     Câu 1: Em hãy cho biết Vị tướng  nào có công lớn trong sự nghiệp Nam tiến của nước ta?
     Câu 2: Nêu những đóng góp của một trong những danh nhân lịch sử văn hoá  đã học đối với Thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Hlk183963762]    Câu 3: Danh nhân nào đã sử dụng ngòi bút làm vũ khí lợi hại tiêu diệt quân thù, hun đúc sức mạnh cho thế hệ chiến đấu chống giặc bằng các tác phẩm như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc,…? Nêu hiểu biết của em về danh nhân đó.
        Câu 4: Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã làm những việc gì để ghi nhớ công ơn của các danh nhân lịch sử- văn hoá?
      Câu 5: Là học sinh, em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn và bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh?


[bookmark: _GoBack]
CHỦ ĐỀ 4
KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP CỦA NGÔN NGỮ ĐỊA PHƯƠNG
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Thời gian thực hiện:  tiết
(Từ tiết 18-22)
I. MỤC TIÊU
- Xác định được một số đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vận dụng hiểu biết về ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh để thực hành tạo lập văn bản và giao tiếp hiệu quả.
- Giúp HS thấy được nét đặc trưng của ngôn ngữ TP.HCM (về ngữ âm, về ngữ pháp và từ vựng)
- Đề xuất được một số phương án bảo tồn, phát huy vẻ đẹp của ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bài giảng PP.
- Tài liệu nội dung giáo dục địa phương.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Giấy A4, bút màu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
a) Mục tiêu: 
Học sinh nêu được một số đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ tại Thành phố mang tên Bác.
b) Nội dung: 
- Các đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ.
c) Sản phẩm: nêu được một số đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ tại Thành phố mang tên Bác. 
d) Tổ chức thực hiện:
- Ai nhanh tay hơn.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	[image: Logo
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?Ở chương trình giáo dục địa phương lớp 7, em đã được học về đặc điểm của ngôn ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng trải nghiệm của bản thân và kết hợp với các kiến thức đã học, em hãy nêu một số đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ tại Thành phố mang tên Bác. 

GV: đặt ra vấn đề về đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
HS: trả lời vấn đề.
GV: Nhận xét – Chốt nội dung dẫn vào phần khám phá:
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá của Việt Nam, với sự đa dạng, phong phú về các loại ngôn ngữ, ngày hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu vẻ đẹp đặc trưng của ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ đề 4: KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP CỦA NGÔN NGỮ ĐỊA PHƯƠNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH với nội dung đầu tiên là 1. Ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống phương ngữ tiếng Việt.
	Học sinh nêu được một số đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ: đa dạng, hài hòa, dung hợp



[bookmark: _Hlk127863677]2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:
a) Mục tiêu: 
Học sinh hiểu biết về ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống phương ngữ tiếng Việt.
b) Nội dung: 
- Ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hệ thống phương ngữ tiếng Việt.
c) Sản phẩm: Đoạn văn về ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh.
d) Tổ chức thực hiện:
- Trò chơi nối từ.
- Thảo luận để viết đoạn văn về ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh.

	[bookmark: _Hlk127862847]HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
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Mô tả được tạo tự động]
Tiết 1: I. Vẽ đẹp đặc trưng của ngôn ngữ địa phương ở Tp Hồ Chí Minh
1. Ngôn ngữ địa phương ở  Tp Hồ Chí Minh trong hệ thống phương ngữ tiếng Việt

GV: Cho HS quan sát tranh
? Bức tranh giúp em cảm  nhận điều gì?
->Những sắc màu phong phú trong bức tranh hội tụ ngôn ngữ đa vùng miền, đa dân tộc ở Thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp hài hòa cùng nhau, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của ngôn ngữ địa phương tại Thành phố mang tên Bác. Bên cạnh đó, ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng mang những đặc trưng tiêu biểu của vùng phương ngữ mà nó thuộc về. 
? Vậy thế nào là phương ngữ?
-> Phương ngữ là một thuật ngữ ngôn ngữ học để chỉ sự biểu hiện của ngôn ngữ toàn dân ở mỗi địa phương cụ thể với những nét khác biệt so với ngôn ngữ toàn dân hay với phương ngữ khác. Phương ngữ được xác định bằng một tập hợp những đặc trưng ở nhiều mặt của ngôn ngữ như ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng – ngữ nghĩa. 
? Theo em, phương ngữ được chia làm mấy vùng
Có thể phân chia phương ngữ trong tiếng Việt thành các vùng như sau: 
+ Phương ngữ Bắc ở khu vực Bắc Bộ; 
+ Phương ngữ Trung bao gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân;
+ Phương ngữ Nam từ đèo Hải Vân đến cực Nam Tổ quốc. 
GV:Như vậy, ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phương ngữ Nam và mang một số đặc trưng nổi bật của phương ngữ này.
 
	I. Vẽ đẹp đặc trưng của ngôn ngữ địa phương ở Tp Hồ Chí Minh
1. Ngôn ngữ địa phương ở  Tp Hồ Chí Minh trong hệ thống phương ngữ tiếng Việt








· Khái niệm: Phương ngữ là một thuật ngữ chỉ sự biểu hiện của ngôn ngữ toàn dân ở mỗi địa phương cụ thể với những nét khác biệt so với ngôn ngữ toàn dân.


- Phân chia phương ngữ trong tiếng Việt thành các vùng như sau:
+ Phương ngữ Bắc ở khu vực Bắc Bộ.
+ Phương ngữ Trung bao gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân.
+ Phương ngữ Nam từ đèo Hải Vân đến cực Nam Tổ quốc.

	Chuyển:Để hiểu rõ hơn một số đặc trưng nổi bật về ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh, các em hãy, chúng ta cùng sang phần 2.Môt số đặc trưng nổi bật về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng của ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM (Tiết 2)
2. Môt số đặc trưng nổi bật về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng của ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM (Tiết 2)
2.1.Ngữ âm
GV: Cho Hs xem Video Clip 
a) Về cách phát âm:
https://www.youtube.com/watch?v=2_ZjlAXyE18
? Qua đoạn Video Clip vừa xem, em có nhận xét gì về cách phát âm người Sài Gòn (TP.HCM)
-. Cách phát âm đa dạng, mang đặc trưng của nhiều vùng miền.
GV: Chúng ta thấy, TP. HCM là nơi hội tụ của nhiều vùng miền. Vì thế, cách phát âm trong ngôn ngữ của TP.HCM có nhiều điểm đặc biệt.
? Từ nhiều điểm đặc biệt như thế, trong cách phát âm đã tạo nên những giọng nói của người TP.. HCM như thế nào?
->Giọng nói trầm ấm., ngọt ngào, hào sảng, mang nét đặc trưng của người dân nơi này.
b) Về hệ thống thanh điệu
? Theo em, về hệ thống thanh điệu, ngôn ngữ ở TP.HCM  có những thanh điểu nào?
->Thanh sang, thanh sắc, nặng, thanh ngã và thanh hỏi trùng làm một, phát âm như nhau)
GV: Như vậy, chúng ta thấy chính vì cách phát âm trong ngôn ngữ  địa phương ở TP.HCM có nhiều điểm đặc biệt. Do đó, ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM có sự khác biệt về ngôn ngữ  so với các địa phương khác. Ngoài ra, người dân TP phát âm đồng nhất các vần,  phát âm lẫn lộn giữa các đầu  như:
Vd1: in, it = inh, ich (Nó nhớ như in = Nó nhớ như inh)
      Un, ut = ung uc (dây thun  =dây thung)
GV:Sai về cách phát âm nên người thành phố cũng thường mắc các lỗi chính ta ở phụ âm cuối khi viết giữa âm n,t với h,ch...
Vd2: s = x (sọt = xọt)
        Tr = ch (cây trúc = cây chúc)
GV:Ngoài ra, trong giao tiếp thường nhật, người dân bản địa có khuynh hướng phát âm vẫn lộn giữa các phụ âm đầu (s = x, tr = ch). Tuy nhiên, trên phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục văn hoá, sự âm biệt các âm trên vẫn được duy trì.
Chuyển :Ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM có nhiều điểm đặc biệt . Do đó, về cấu trúc ngũ pháp, ngôn ngữ địa phương TP.HCM cũng mang những đặc điểm của ngôn ngữ toàn dân
2.2 Về từ ngữ

Gv: Đọc và quan sát  ví dụ có trong các câu sau:
Vd 1: Giọng hát của anh trai tôi rất hay nên ảnh được mọi người yêu mến 
? Theo em, từ “anh” có trong Vd 1 dùng để chỉ ai, thuộc từ loại gì?
-> Đại từ nhân xưng “anh” (anh ấy)
? Đại từ nhân xưng “anh” có trong câu được thay thế bằng từ nào 
-> Từ  “ảnh”
? Em có nhận xét gì về cách thay thế từ “anh” với từ “ảnh” có trong câu?
-> Đại từ nhân xưng “anh” được thay  “ảnh” ,bằng cách thêm dấu hỏi vào danh từ “anh”

Vd 2: Vì tôi mải mê nhìn vào trong nên không biết ai ở trỏng
? Theo em, từ “trong” có trong Vd 2 dùng để chỉ gì và thuộc từ loại gì?
-> “trong “ là đại từ chỉ không gian, dùng để chỉ vị trí 
? Đại từ” trong“có trong câu được thay thế bằng từ nào ?
-> Từ  “trỏng”
? Em có nhận xét gì về cách thay thế từ “trong ” với từ “trỏng” có trong câu?
-> Đại từ chỉ không gian “trong” được thay  “trỏng” bằng cách thêm dấu hỏi vào danh từ “trong

Vd 3: Hôm bữa bác ấy có ghé con nhưng hổm rày con không thấy bác ấy tới
? Theo em, từ “hôm” có trong Vd 3 dùng để chỉ gì và thuộc từ loại nào?
-> “hôm“ là đại từ chỉ thời gian, dùng để chỉ thời gian
? Đại từ” hôm“có trong câu được thay thế bằng từ nào ?
-> Từ  “hổm”
? Em có nhận xét gì về cách thay thế từ “hôm ” với từ “hổm” có trong câu?
-> Đại từ chỉ thời gian “hôm” được thay  “hổmg” bằng cách thêm dấu hỏi vào danh từ “hôm”
GV:Qua những ví dụ , ta phải kể đến hệ thống đại từ được sáng tạo theo một cách thức đặc biệt. Đó là đại từ hoá danh từ bằng cách thêm thanh hỏi vào danh từ
Chuyển: Bên cạnh đó, các trợ từ và tình thái từ trong ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM  cũng giàu sắc thái biểu cảm, tạo sự sự khác biệt rõ nét ở địa phương này với địa phương khác.
CHTL:
Nhóm 1 +2: Xác định các từ in đậm ở cột A và B có trong các câu? Cho biết những từ in đậm có trong cả 2 cột thuộc loại từ nào?
Nhóm 3 +4: Cho biết việc thay thế những từ ở cột A bằng cột B có tác dụng như thề nào?
	CỘT A
	CỘT B

	Trong phương ngữ Bắc
	Trong phương ngữ Nam nói chung và ngôn ngữ địa phương ở TP..HCM nói riêng

	- Ở đây vui quá nhỉ!
	- Ở đây vui quá hén!

	-Nó đi từ sáng sốm kia đấy.
	- Nó đi từ sáng sớm  lận.

	- Chuyện gì đấy nào?
	Chuyện gì vầy nè


GV: Các em thấy những từ được in đậm có trong cả cột A và B đều là trợ từ và tình thái từ được sử dụng trong ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM cũng mang sắc thái biểu cảm. Chính điều này, tạo sự khác biệt rõ nét của địa phương này so với địa phương khác.
3.Về từ vựng:
	Trong phương ngữ Bắc
	Trong  phương ngữ Trung
	Trong phương ngữ Nam nói chung và ngôn ngữ địa phương ở TP..HCM nói riêng

	bát
	đọi
	chén

	mẹ
	mạ, u
	má

	cá quả
	cá tràu
	cá lóc

	ngồi xổm
	ngồi chò hỏ
	ngồi chồm hổm


? Theo em những từ / cụm từ trên dùng để chỉ sự vật, sự việc , hành động nào?
-> Tên gọi đồ vật,con vật,  hoạt động của người.
? Trong cùng 1 sự vật, sự việc và hành động , chúng ta có mấy cách gọi khác nhau
-> Có 3 cách gọi khác nhau
? Theo em, giữa các cách gọi đó, ở  miền Bắc/ Trung so với miền Nam có điểm gì khác nhau? GIải thích vì sao?
-> So với miền Bắc/Trung, người miền Nam có cách gọi tên sự vật, sự việc, hoạt động hoàn toàn khác nhau. Vì các từ đó tuy cùng chỉ một sự vật, sự việc , hành động nhưng ngôn ngữ ở TP.HCM có nhiều từ đặc trưng, khác biệt so với các vùng phương ngữ khác
GV:Không chỉ thế, các từ ngữ có nguồn gốc vay mượn từ tiếng nước ngoài cũng được dùng phổ biến trong giao tiếp hằng ngày trong cách đặt tên, gọi tên địa danh
Vd: 
+ ngã tư Ga (từ “Ga” có nguồn gốc từ tiếng Pháp
+  đường Pasteur -> danh nhân khoa học và văn hoá chân chính người Pháp được dùng để đặt tên một số địa danh
Tiết 3,4
Mục tiêu
Biết đánh giá giá trị của việc sử dụng ngôn ngữ địa phương trong văn bản văn học.

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
Hs đọc văn bản sgk
Chỉ ra các từ địa phương có trong văn bản
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả
Sản phẩm: câu trả lời HS
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét, chốt kiến thức
2. Tác dụng của ngôn ngữ địa phương trong văn bản văn học
Mục tiêu:
 Vận dụng hiểu biết về ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh để thực hành tạo lập văn bản và giao tiếp hiệu quả.
Bước 1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Việc sử dụng từ ngữ địa phương trong các tác phẩm văn học có tác dụng gì?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân 
- Giáo viên: Kiểm tra và đánh giá hoạt động của HS
Bước 3:Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh thảo luận, trả lời câu hỏi
Dự kiến sản phẩm HS:
Khắc họa tính cách nhân vật: Có người nói giọng Nam thì thân thiện, gần gũi; người nói giọng Bắc thì nghiêm, chỉnh chu hơn… kiểu vậy.
Tạo màu sắc văn hoá: Mỗi vùng có “flavor” riêng, nên ngôn ngữ địa phương giúp văn bản đậm chất vùng miền.
 Gây ấn tượng và tạo điểm nhấn: Nhiều câu nói địa phương nghe độc đáo, giúp đoạn văn nổi bật hơn.
Gợi không khí, bối cảnh: Thoáng nghe câu nói là thấy ngay sân đình, bến nước, ruộng đồng hay khu chợ quê… nó dựng cảnh rất nhanh
Bước 4:Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
3. Những lưu ý khi sử dụng ngôn ngữ địa phương
Mục tiêu:
 Vận dụng hiểu biết về ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh để thực hành tạo lập văn bản và giao tiếp hiệu quả.
Bước 1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Việc sử dụng từ ngữ địa phương trong giao tiếp cũng như trong các văn bản viết cần lưu ý điều gì?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân 
- Giáo viên: Kiểm tra và đánh giá hoạt động của HS
Bước 3:Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh thảo luận, trả lời câu hỏi
Dự kiến sản phẩm HS:
Không lạm dụng: Dùng quá nhiều là bài bị “ngộp”, người đọc khó hiểu, mất mạch luôn.
  Đúng bối cảnh: Nhân vật nào vùng nào thì mới dùng, đừng cho nhân vật Hà Nội nói giọng miền Tây kiểu “dzậy hả” nha, lệch vibe liền.
Đúng mục đích: Chỉ dùng khi muốn tạo màu sắc vùng miền, khắc họa nhân vật, chứ không phải để “cho vui”.
 Giữ sự trong sáng của tiếng Việt: Tránh dùng mấy từ địa phương quá khó hiểu hoặc gây hiểu nhầm.
 Nên kèm ngữ cảnh rõ ràng: Để người đọc tự đoán được nghĩa qua tình huống, đỡ phải chú thích dài dòng
Bước 4:Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

	
2. Môt số đặc trưng nổi bật về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng của ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM 
2.1. Về cách phát âm:
 Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào vừa hào sảng, mang nét đặc trưng của người thành phố Hồ Chí Minh










b) Về hệ thống thanh điệu: có 5 thanh (ngang, sắc, thanh, huyền, nặng, thanh ngã và hỏi trùng nhau)







· Lưu ý: 
· Người dân thường phát âm đồng nhất các vần (in , it = inh, ich, un, ut = ung, uc)



· Phát âm vẫn lộn giữa các phụ âm đầu (s = x, tr = ch).











2.Về từ ngữ
Vd 1: Giọng hát của anh trai tôi rất hay nên ảnh được mọi người yêu mến








-> Đại từ nhân xưng “anh” được thay  “ảnh” ,bằng cách thêm dấu hỏi vào danh từ “anh”
Vd 2: Vì tôi mải mê nhìn vào trong nên không biết ai ở trỏng









-> Đại từ chỉ không gian “trong” được thay  “trỏng” bằng cách thêm dấu hỏi vào danh từ “trong
Vd 3: Hôm bữa bác ấy có ghé con nhưng hổm rày con không thấy bác ấy tới




-> Đại từ chỉ thời gian “hôm” được thay  “hổm” bằng cách thêm dấu hỏi vào danh từ “hôm”
=> Hệ thống đại từ được sáng tạo theo một cách thức đặc biệt




	CỘT A
	CỘT B

	Trong phương ngữ Bắc
	Trong phương ngữ Nam nói cuhng và ngôn ngữ địa phương ở TP..HCM nói riêng

	- Ở đây vui quá nhỉ!
	- Ở đây vui quá hén!

	-Nó đi từ sáng sốm kia đấy.
	- Nó đi từ sáng sớm  lận.

	- Chuyện gì đấy nào?
	Chuyện gì vầy nè


-> Trợ từ và tình thái từ
=> Trợ từ và tình thái từ được sử dụng trong ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM cũng mang sắc thái biểu cảm.

3.Về từ vựng

	Trong phương ngữ Bắc
	Trong  phương ngữ Trung
	Trong phương ngữ Nam nói chung và ngôn ngữ địa phương ở TP..HCM nói riêng

	bát
	đọi
	chén

	mẹ
	mạ, u
	má

	cá quả
	cá tràu
	cá lóc

	ngồi xổm
	ngồi chò hỏ
	ngồi chồm hổm



=>Ngôn ngữ ở TP.HCM có nhiều từ đặc trưng, khác biệt so với các vùng phương ngữ khác



Lưu ý: Từ ngữ có nguồn gốc vay mượn từ tiếng từ nước ngoài cũng được dùng phổ biến trong ngôn ngữ giao tiếp thường ngày và cả trong cách đặt tên, gọi tên địa danh
+ ngã tư Ga (từ “Ga” có nguồn gốc từ tiếng Pháp
+  đường Pasteur -> danh nhân khoa học và văn hoá chân chính người Pháp được dùng để đặt tên một số địa danh



















Tiết 3,4

II. Ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh trong văn bản văn học
1. Đọc truyện ngắn “Chuyện tên Giáp”










2. Tác dụng của ngôn ngữ địa phương trong văn bản văn học

Khắc họa tính cách nhân vật: Có người nói giọng Nam thì thân thiện, gần gũi; người nói giọng Bắc thì nghiêm, chỉnh chu hơn… kiểu vậy.
Tạo màu sắc văn hoá: Mỗi vùng có sắc thái giọng nói riêng, nên ngôn ngữ địa phương giúp văn bản đậm chất vùng miền.
 Gây ấn tượng và tạo điểm nhấn: Nhiều câu nói địa phương nghe độc đáo, giúp đoạn văn nổi bật hơn.
Gợi không khí, bối cảnh: Thoáng nghe câu nói là thấy ngay sân đình, bến nước, ruộng đồng hay khu chợ quê… nó dựng cảnh rất nhanh.











3. Những lưu ý khi sử dụng ngôn ngữ địa phương
Không lạm dụng: Dùng quá nhiều là bài bị “ngộp”, người đọc khó hiểu, mất mạch luôn.
  Đúng bối cảnh: Nhân vật nào vùng nào thì mới dùng, đừng cho nhân vật Hà Nội nói giọng miền Tây kiểu “dzậy hả” nha, lệch vibe liền.
Đúng mục đích: Chỉ dùng khi muốn tạo màu sắc vùng miền, khắc họa nhân vật, chứ không phải để “cho vui”.
 Giữ sự trong sáng của tiếng Việt: Tránh dùng mấy từ địa phương quá khó hiểu hoặc gây hiểu nhầm.
 Nên kèm ngữ cảnh rõ ràng: Để người đọc tự đoán được nghĩa qua tình huống, đỡ phải chú thích dài dòng.
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Tiết 5,6
3. Hoạt động: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức ở chủ đề 3
b. Nội dung: Câu hỏi ôn tập 
c. Sản phẩm: đáp án cho câu hỏi ôn tập.
d. Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm cặp đôi để trả lời câu hỏi.
GV phân tích, bổ sung đáp án các câu hỏi.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một số HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhấn mạnh nội dung bài học
[bookmark: _Hlk175853993]Bộ câu hỏi ôn tâp:                          
  Câu 1. Em hãy nêu một số trường hợp danh trường hợp danh từ được đại từ hoá bằng cách thêm dấu hỏi và điền vào bảng:
	Loại danh từ
	Đại từ được tạo thêm thành bằng cách thêm dấu hỏi vào danh từ
	Nghĩa của đại từ ấy

	Đại từ nhân xưng
	Cậu -> Cẩu
	Cậu ấy

	Đại từ chỉ không gian
	Bên kia - > bên kỉa
	Bên ấy

	Đại từ chỉ thời gian
	Nay -> Nảy
	Hôm nay


Câu 2. Hãy xác định câu nói mang đặc trưng ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM trong các cặp câu dưới đây 
a) Cả ngày nó chỉ la cà cùng đám bạn không hà.
b) Cả ngày nó chỉ la cà cùng đám bạn không hà.
c) Mình thống nhất như vậy nhen
d) Bộ anh không tin tôi sao?
=> Dấu hiệu nhận biết: sử dụng phương Nam và ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM ( hà, bộ, nhen, bộ )
3. Em hãy gọi tên sự vật trong các hình dưới đây bằng những từ vựng mang đặc trưng của ngôn ngữ địa phương ở TP.HCM
a) trái mận                          c) cái mền
d) con heo                           b) trái thơm
4. Em hãy kể tên một số địa danh tại TP.HCM được đặt tên bằng các từ ngữ có nguồn gốc là từ tiếng nước ngoài
-> cầu calmette, tháp Bitexco, toà nhà Lank, tòa nhà landmark, đường pasteur
Câu 5: Ngôn ngữ địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng phương ngữ nào?
A. Phương ngữ Bắc.	                                             
B. Phương ngữ Nam.
C. Phương ngữ Trung.
D. Phương ngữ Quảng Nam – Quảng Ngãi.
Câu 12: Phương ngữ được xác định bằng tập hợp những đặc trưng ở các mặt nào
  A. Ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng – từ nghĩa.
B. Ngữ âm, cú pháp và từ vựng – từ nghĩa.
C. Âm điệu, ngữ pháp và từ vựng – từ nghĩa.
D. Ngữ âm, ngữ pháp và từ mới.
Câu 13: Trong các thanh, cách phát âm của ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh có gì đặc biệt?
A. Thanh hỏi và thanh ngã trùng làm một, phát âm như nhau.
B. Thanh sắc và thanh huyền trùng làm một, phát âm như nhau.
C. Thanh ngang và thanh huyền trùng làm một, phát âm như nhau.
D. Thanh sắc và thanh ngang trùng làm một, phát âm như nhau.
      Câu 14: Về ngữ pháp, trong phương ngữ Nam nói chung và ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, câu: “Cả ngày nó chỉ la cà cùng đám bạn thôi” sẽ được phát âm thành?
A. Cả ngày nó chỉ la cà cùng đám bạn không hà.
B. Cả ngày nó chỉ la cà cùng đám bạn thôi đấy.
C. Cả ngày nó chỉ la cà cùng đám bạn thôi.
D. Cả ngày nó chỉ la cà cùng đám bạn thôi đó.
Câu 2:  Em hãy đề xuất một số phương án bảo tồn, phát huy vẻ đẹp của ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh?
- Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tôn trọng ngôn ngữ trong giao tiếp hằng ngày.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp của ngôn ngữ.
4. Hoạt động: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.
b. Nội dung: Đề xuất những việc làm phát huy vẻ đẹp ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu mỗi nhóm HS Đề xuất những việc làm phát huy vẻ đẹp ngôn ngữ địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm HS thực hiện theo nhóm làm ra sản phẩm.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Sản phẩm của các nhóm
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.
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